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Tổng Quan Về Khóa Học 
Mô Tả 
Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu về các ảnh hưởng của đột quỵ. Bạn cũng sẽ học 
các phương pháp thực hành tốt nhất để hỗ trợ một thân chủ đang trải qua những ảnh 
hưởng của đột quỵ về nhận thức, cảm xúc, hành vi và thể chất. Cuối cùng, bạn sẽ học 
cách ứng phó với các dấu hiệu và triệu chứng của đột quỵ cũng như cách hợp tác với 
thân chủ để thực hiện các thay đổi về lối sống có thể giúp phòng ngừa đột quỵ. 
Bạn sẽ mất 3 giờ để hoàn thành khóa học này. 
 
Mục Tiêu Học Tập 
Vào cuối khóa học này, học viên có thể: 

• Mô tả những ảnh hưởng của đột quỵ 

• Làm mẫu về cách hỗ trợ một thân chủ đang trải qua những ảnh hưởng về thể 
chất của đột quỵ 

• Làm mẫu về cách hỗ trợ một thân chủ đang trải qua những ảnh hưởng về nhận 
thức, cảm xúc và hành vi của đột quỵ 

• Làm mẫu về cách hợp tác với thân chủ để thực hiện các thay đổi về lối sống có 
thể giúp phòng ngừa đột quỵ 

• Làm mẫu về cách ứng phó với các dấu hiệu và triệu chứng của đột quỵ 
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Nội Dung Chính Của Khóa Học 
Bảng này trình bày nội dung chính của khóa học. 

Mục Nội Dung Chính Thời Gian (phút) 

Bài Đánh Giá Trước Khóa Học 15 

Giới Thiệu và Chào Mừng 4 

Bài 1: Những Ảnh Hưởng của Đột Quỵ 30 

Đột Quỵ Là Gì?  

Những Suy Giảm Về Thể Chất, Nhận Thức, Cảm Xúc và Hành Vi Liên Quan 
Đến Đột Quỵ 

Hồi Phục Sau Cơn Đột Quỵ  

Bài 2: Những Ảnh Hưởng Về Thể Chất của Đột Quỵ 45 

Hỗ Trợ Người Bị Liệt  

Hỗ Trợ Bên Bị Ảnh Hưởng Của Thân Chủ  

Các Kỹ Thuật Hỗ Trợ Về Giác Quan và Giữ Thăng Bằng   

Hỗ Trợ Thân Chủ Kiểm Soát Cơn Đau    

Các Kỹ Thuật Hỗ Trợ Thân Chủ Mắc Chứng Không Chú Ý Một Bên 

Báo Cáo Mối Quan Ngại Liên Quan Đến Chứng Co Thắt   

Các Kỹ Thuật Hỗ Trợ Thân Chủ Có Vấn Đề Về Ruột và Bàng Quang  

Báo Cáo Các Dấu Hiệu của Chứng Nuốt Khó   

Hỗ Trợ Thân Chủ Có Vấn Đề Về Thị Lực  

Nghỉ Giải Lao 10 

Bài 3: Những Ảnh Hưởng về Nhận Thức, Cảm Xúc và 
Hành Vi của Đột Quỵ 

20 

Giao Tiếp Với Thân Chủ Đang Gặp Vấn Đề Về Nhận Thức 
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Mục Nội Dung Chính Thời Gian (phút) 

Hợp Tác Với Thân Chủ Bị Mất Trí Nhớ  

Những Suy Giảm Về Thể Chất, Nhận Thức, Cảm Xúc và Hành Vi Liên Quan 
Đến Đột Quỵ 

Hỗ Trợ Thân Chủ Gặp Khó Khăn Với Các Hoạt Động Tinh Thần Phức Tạp  

Hỗ Trợ Thân Chủ Trải Qua Những Thay Đổi Về Tâm Trạng và Tính Cách 

Bài 4: Các Thay Đổi Về Lối Sống Có Thể Giúp Phòng 
Ngừa Đột Quỵ. 

25 

Tầm Quan Trọng của Việc Phòng Ngừa Đột Quỵ 

Kiểm Soát Huyết Áp 

Khuyến Khích Thân Chủ Duy Trì Cân Nặng và Ăn Thực Phẩm Tốt Cho 
Tim Mạch 

Hỗ Trợ Thân Chủ Đang Cai Thuốc Lá 

Bài 5: Ứng Phó với Các Dấu Hiệu Đột Quỵ 19 

Tầm Quan Trọng của Việc Biết Rõ Các Dấu Hiệu Đột Quỵ 

Các Dấu Hiệu Đột Quỵ Khác Có Thể Xảy Ra 

Ứng Phó với Các Triệu Chứng của TIA 

Bài Đánh Giá Sau Khóa Học 15 

Tổng Thời Gian: 3 giờ 180 
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Chào Mừng và Giới Thiệu Khóa Học 
Tuyên Bố Về Bộ Luật Danh Dự 

Benefits Group mong muốn cải thiện chất lượng cuộc sống cho nhân viên chăm sóc 
dài hạn và thân chủ của họ thông qua chương trình phát triển sự nghiệp cũng như 
khóa đào tạo chất lượng cao. Chúng tôi yêu cầu học viên, giảng viên và nhân viên 
tuân thủ các tiêu chuẩn cao về tính liêm chính cũng như ứng xử trong học tập. Dưới 
đây là phẩm chất chúng tôi mong đợi ở bạn:  

• Trung thực  
• Đáng tin cậy  
• Tôn trọng  
• Công bằng  
• Có trách nhiệm  
• Tác phong chuyên nghiệp 
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Bài 1: Những Ảnh Hưởng của Đột Quỵ 
Hoạt Động Khởi Động: Đột Quỵ Là Gì? 
Hướng Dẫn: Đọc câu hỏi. Viết câu trả lời của bạn vào chỗ trống cho sẵn.  
Sau đó, thảo luận về câu trả lời của bạn trong nhóm nhỏ. 

1. Đột quỵ là gì? 
2. Các triệu chứng của đột quỵ là gì? 

 

 

Video: Câu Chuyện Của Antonio 

 

  

Ghi Chú:  

Ghi Chú:  
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Kiểm Tra Kiến Thức: Mô Tả Đột Quỵ 

Hướng Dẫn: Đọc và trả lời câu hỏi. 

 
Có thể mô tả đột quỵ là: 

a. Một sự kiện y tế cung cấp máu cho não 

b. Một sự kiện y tế nghiêm trọng xảy ra khi nguồn cung cấp máu đến một phần 
não bị tắc nghẽn hoặc khi một mạch máu trong não bị vỡ 

c. Một chứng rối loạn khiến một người cảm thấy ngứa ran ở bàn tay  

d. Một sự kiện y tế cần đến kiểm tra sức khỏe tại phòng khám của bác sĩ 

Các Loại Đột Quỵ 

Đột Quỵ Do Thiếu 
Máu Cục Bộ 

 

Đột Quỵ 
Xuất Huyết 

 

Cơn Thiếu Máu 
Não Thoáng Qua 
(TIA) 

 

Đột Quỵ Không 
Rõ Nguồn Gốc 

 

Đột Quỵ Thân Não  
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Hoạt Động Thảo Luận: Các Tình Trạng Suy Giảm do Đột Quỵ 

 

 

 

 
 

Kiểm Tra Kiến Thức: Các Loại Đột Quỵ Khác Nhau 

Hướng Dẫn: Đọc và trả lời câu hỏi. 

 
Loại đột quỵ nào phổ biến nhất và gây chảy máu não? 

a. Đột quỵ không rõ nguồn gốc 

b. Đột quỵ xuất huyết 

c. Đột quỵ do thiếu máu cục bộ 

d. TIA 

  

Ghi Chú:  
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Kiểm Tra Kiến Thức: Các Tình Trạng Suy Giảm Liên Quan Đến Đột Quỵ 

Hướng Dẫn: Đọc tình huống và trả lời câu hỏi. 

Tình Huống Của Emilia 

Emilia, một thân chủ mà bạn chăm sóc, bị đột quỵ cách đây 9 tháng. Cô ấy đã hồi 
phục gần như hoàn toàn. Mặc dù hầu hết các ảnh hưởng của đột quỵ đã biến mất, 
Emilia vẫn còn rất khó khăn để nhớ một số chi tiết về cuộc sống của mình và tham 
gia trò chuyện với những người khác.  

 
Emilia đang trải qua những tình trạng suy giảm nào liên quan đến đột quỵ? 

a. Hành vi 

b. Nhận thức 

c. Cảm xúc 

d. Thể chất 

Hoạt Động Thảo Luận: Liệt Sau Đột Quỵ 

 
 
 

 

  

Ghi Chú:  
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Hoạt Động Thảo Luận: Những Ảnh Hưởng Về Nhận Thức Sau Cơn Đột Quỵ 

 
 
 
 
 

Hoạt Động Thảo Luận: Những Thay Đổi Về Cảm Xúc Sau Cơn Đột Quỵ 

 
 
 
 
 

Video: Các Tình Trạng Suy Giảm Liên Quan Đến Đột Quỵ 

 

  

Ghi Chú:  

Ghi Chú:  

Ghi Chú:  
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Hoạt Động Theo Cặp: Mô Tả Các Tình Trạng Suy Giảm Liên Quan Đến 
Đột Quỵ 

Hướng Dẫn: Đọc tình huống và trả lời câu hỏi. Sau đó, thảo luận về câu trả lời của bạn 
trong nhóm nhỏ. 

Tình Huống Của Bà Osmund 

Bà Osmund, một thân chủ mà bạn chăm sóc, bị đột quỵ khoảng một năm trước. Sau cơn 
đột quỵ, bà bị mất khả năng xúc giác và cảm giác đau. Bà cũng gặp khó khăn trong việc 
hiểu những gì người khác nói với mình và thường xuyên gặp khó khăn trong việc ghi nhớ 
các chi tiết trong ngày của mình. Cảm giác thèm ăn của bà chưa thay đổi và bà vẫn thích 
xem chương trình yêu thích vào các buổi chiều.  

 
Bà Osmund đang gặp phải những ảnh hưởng nào liên quan đến đột quỵ? 

a. Không thay đổi cảm giác thèm ăn 

b. Mất khả năng xúc giác và cảm giác đau 

c. Vẫn thích xem chương trình truyền hình mà bà ấy yêu thích 

d. Khó hiểu được những điều người khác nói 

e. Khó nhớ các chi tiết trong ngày 
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Khả biến thần kinh 

Khả năng thay đổi của não bộ. Tổn thương não là tình 
trạng không thể hồi phục. Tuy nhiên, bộ não có thể tự  
tái tạo hoặc tổ chức lại bằng cách tạo ra các kết nối mới  
ở những vùng khỏe mạnh sau chấn thương.  

 

Hoạt Động Thảo Luận: Hỗ Trợ Thân Chủ Hồi Phục Sau Cơn Đột Quỵ 

  Ghi Chú:  



 

Đột Quỵ, phiên bản 1.0 SEIU 775 Benefits Group 13 

Hoạt Động Theo Cặp: Giải Thích Về Hồi Phục Sau Cơn Đột Quỵ 

Hướng Dẫn: Đọc tình huống và trả lời câu hỏi. Sau đó, thảo luận về câu trả lời của bạn 
trong nhóm nhỏ. 

Tình Huống Của Ông Espinoza 

Ông Espinoza, một thân chủ mà bạn chăm sóc, đang hồi phục sau một cơn đột quỵ gần 
đây. Theo kế hoạch hồi phục sau đột quỵ, ông gặp bác sĩ trị liệu vật lý vài lần trong tuần. 
Bác sĩ trị liệu vật lý cũng muốn ông Espinoza thực hiện một số bài tập tương tự ở nhà.  
Tuy nhiên, không phải lúc nào ông Espinoza cũng thực hiện các bài tập đó khi ở nhà. 

Bạn có thể nói gì với ông Espinoza để khuyến khích ông ấy thực hiện các bài tập 
khuyến nghị ở nhà? 

a. "Ông Espinoza, nếu không thực hiện các bài tập khuyến nghị, ông sẽ không hồi 
phục được chút nào". 

b. "Ông Espinoza, ông có muốn thực hiện các bài tập khuyến nghị không? Các bài 
tập đó sẽ giúp ông củng cố một số chức năng cần thiết". 

c. "Ông Espinoza, ông cần phải tập thể dục mỗi ngày để đảm bảo hồi phục nhanh. 

d. "Ông Espinoza, nếu ông không thực hiện các bài tập khuyến nghị hàng ngày thì 
cũng không sao đâu. Chỉ cần thực hiện một vài bài tập trong số đó là ông cũng 
sẽ hồi phục.  
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Bài 2: Những Ảnh Hưởng Về Thể Chất của Đột Quỵ 
Hoạt Động Thảo Luận: Hỗ Trợ Thân Chủ Bị Liệt 

 
 
 

 

 

Video: Hỗ Trợ Người Bị Liệt  

 Ghi Chú:  

Ghi Chú:  
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Hoạt Động Thảo Luận: Hỗ Trợ Thân Chủ Bị Liệt  

 
 
 
 
 

 

Hoạt Động Thảo Luận: Hỗ Trợ Bên Bị Ảnh Hưởng Của Thân Chủ 

Hướng Dẫn: Đọc các câu hỏi. Viết câu trả lời của bạn vào chỗ trống cho sẵn. 

1. Một số cách bạn có thể hỗ trợ bên bị ảnh hưởng của thân chủ sau một cơn đột 
quỵ là gì? 

2. Bạn có thể lưu ý một số dấu hiệu tổn thương da nào khi chăm sóc da cho thân chủ? 

 

Ghi Chú:  

Ghi Chú:  
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Hoạt Động Theo Cặp: Hỗ Trợ Bên Bị Ảnh Hưởng Của Thân Chủ 

Hướng Dẫn: Đọc tình huống và trả lời câu hỏi. Sau đó, thảo luận về câu trả lời của bạn 
trong nhóm nhỏ. 

Tình Huống Của Ông Ravil 

Bạn chăm sóc thân chủ Ravil. Ông Ravil bị liệt một bên sau cơn đột quỵ nên gặp khó 
khăn trong việc đi đến và sử dụng nhà vệ sinh. Dù có gậy và khung tập đi nhưng ông 
ấy luôn nhờ bạn đưa đến nhà vệ sinh mà không sử dụng các thiết bị này.  

Bạn có thể hỗ trợ ông Ravil bị liệt một bên bằng những cách nào? 

a. Luôn giúp ông Ravil bước vào phòng tắm.  

b. Nói với ông Ravil rằng bạn không thể giúp ông ấy đi vào nhà vệ sinh.  

c. Khuyến khích ông Ravil sử dụng thiết bị trợ giúp để đi bộ quanh nhà. 

d. Quan sát ông Ravil bước vào phòng tắm mà không sử dụng thiết bị trợ giúp. 

 

Hoạt Động Thảo Luận: Các Vấn Đề Về Thăng Bằng Sau Cơn Đột Quỵ 

  Ghi Chú:  
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Hoạt Động Cho Cả Lớp: Hỗ Trợ Thân Chủ Có Vấn Đề Về Thăng Bằng  
Hướng Dẫn: Đọc tình huống và trả lời câu hỏi. 

Tình Huống Của Marion 

Marion, một thân chủ mà bạn chăm sóc, gần đây bị đột quỵ. Kể từ khi bị đột quỵ, Marion 
gặp vấn đề về thăng bằng và di chuyển trong nhà rất khó khăn. Bạn nhận thấy rằng hành 
lang và phòng khách rất lộn xộn và có một số dây lỏng lẻo trên sàn nhà. Bạn cũng nhận 
thấy Marion phải đi vòng qua chiếc bàn cà phê trong phòng khách. 

Làm thế nào bạn có thể hỗ trợ tốt nhất cho Marion về vấn đề thăng bằng? 

a. Nói với Marion rằng anh ấy cần phải dọn dẹp đồ bừa bộn trong nhà 
b. Dọn dẹp đồ bừa bộn hoặc dây rợ trong nhà của Marion 
c. Hỏi Marion xem bạn và anh ấy có thể hợp tác với nhau để sắp xếp đồ đạc sao 

cho an toàn hơn cho cả hai hay không 
d. Bảo Marion gọi điện cho nhân viên thụ lý hồ sơ để hỏi xem có thể dọn dẹp đồ 

bừa bộn trong nhà của anh ấy hay không  
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Hoạt Động Cho Cả Lớp: Hỗ Trợ Thân Chủ Gặp Khó Khăn Về Giác Quan  
Hướng Dẫn: Đọc tình huống và trả lời câu hỏi. 

Tình Huống Của Ridwana 

Ridwana, một thân chủ mà bạn chăm sóc, có bệnh sử đột quỵ được ghi trong kế hoạch 
chăm sóc. Sau khi bị đột quỵ, Ridwana bắt đầu bị rối loạn giác quan ở bàn tay và không 
thể cảm nhận được nhiệt độ nóng hoặc lạnh. Ridwana thích đi dạo bộ hàng ngày vào 
sáng sớm. Tuy nhiên, cô ấy sống ở Chicago, nơi có mùa đông rất lạnh.  

Làm thế nào bạn có thể hỗ trợ Ridwana tốt nhất về vấn đề giác quan? 

a. Cùng Ridwana đi dạo bộ vào buổi sáng 

b. Kiểm tra kế hoạch chăm sóc của Ridwana để xem cô ấy có thể đi dạo bộ vào 
sáng sớm hay không 

c. Khuyến khích Ridwana đeo găng tay khi đi dạo bộ vào buổi sáng 

d. Nói với Ridwana rằng ngoài trời đang lạnh và cô ấy cần mặc áo khoác 
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Kiểm Tra Kiến Thức: Hỗ Trợ Thân Chủ Kiểm Soát Cơn Đau 
Hướng Dẫn: Đọc và trả lời câu hỏi. 

 
Bạn có thể hỗ trợ thân chủ kiểm soát cơn đau sau cơn đột quỵ bằng cách nào? 

a. Nhắc thân chủ uống thuốc kê đơn 

b. Giúp thân chủ thực hiện các bài tập khuyến nghị 

c. Bảo thân chủ gọi điện cho bác sĩ vật lý trị liệu nếu họ bị đau 

d. Yêu cầu thân chủ thực hiện các bài tập khuyến nghị trong khi bạn quan sát từ xa 

Hoạt Động Thảo Luận: Chứng Không Chú Ý Một Bên 

 

 

 
 
 
 

Video: Hỗ Trợ Thân Chủ Mắc Chứng Không Chú Ý Một Bên 
a)  

  

Ghi Chú:  

Ghi Chú:  
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Hoạt Động Cho Cả Lớp: Hỗ Trợ Thân Chủ Đang Mắc Chứng Không Chú Ý Một Bên  
Hướng Dẫn: Đọc tình huống và trả lời câu hỏi.  

Tình Huống Của Ông Lino 

Ông Lino mắc chứng không chú ý một bên. Ông không ý thức được phía bên trái của 
mình. Hôm nay, ông Lino nằm nghỉ ngơi trên giường. Ông bảo bạn ngồi gần ông ấy để 
cả hai có thể nói chuyện một lúc. 

Bạn có thể hỗ trợ ông Lino bằng cách nào?  

a. Tiếp cận phía không được chú ý của ông Lino bằng cách kê một chiếc ghế cạnh 
giường ở phía đó 

b. Đứng gần cửa phòng ngủ và hỏi ông Lino xem bạn có thể làm gì để giúp ông ấy 
hôm nay không 

c. Nắm tay ông Lino ở phía không được chú ý 

d. Yêu cầu ông Lino quay đầu về hướng của bạn trong khi bạn nói chuyện với ông ấy 

Chứng Co Thắt Là Gì?  
 

 

Chứng co thắt  

Một tình trạng khiến một số cơ bị co rút trong thời gian dài.  
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Hoạt Động Cho Cả Lớp: Báo Cáo Chứng Co Thắt  
Hướng Dẫn: Đọc tình huống và trả lời câu hỏi. 

Tình Huống Của Giacomina 

Gần đây, Giacomina bị đột quỵ. Cánh tay và bàn tay của cô bị ảnh hưởng bởi chứng  
co thắt. Khả năng cầm và sử dụng đồ vật đã cải thiện một chút kể từ khi cô làm việc 
cho một bác sĩ trị liệu vật lý mỗi tuần. Thông thường, Giacomina cần rất ít sự hỗ trợ  
khi pha một tách cà phê vào buổi sáng. Gần đây, bạn nhận thấy Giacomina cần sự  
hỗ trợ nhiều hơn trong việc tự mặc quần áo và lấy bình cà phê vào buổi sáng.  

Bạn nên báo cáo những mối lo ngại nào liên quan đến chứng co thắt? 

a. Mức độ cải thiện của Giacomina kể từ khi cô bắt đầu làm việc với một bác sĩ trị 
liệu vật lý 

b. Giacomina cần rất ít sự hỗ trợ khi pha một tách cà phê vào buổi sáng 

c. Giacomina cần sự hỗ trợ nhiều hơn khi tự mặc quần áo 

d. Giacomina cần sự hỗ trợ nhiều hơn khi lấy bình cà phê vào buổi sáng  
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Khó Khăn Về Ruột và Bàng Quang 
 

 

Không kiềm chế được đại tiện, tiểu tiện  

Khi một người không thể kiểm soát cơ ruột và bàng quang. 

 

  

Ghi Chú:  
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Hỗ Trợ Thân Chủ Có Vấn Đề Về Ruột và Bàng Quang 

Chiến Lược  Mô Tả Chiến Lược  Vai Trò Của Chăm Sóc Viên 

Bài Tiết Định 
Thời Gian 

  

Kiểm Soát  
Khẩn Cấp 

  

Huấn Luyện  
Cơ Sàn Chậu 

  

Thuốc   
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Hoạt Động Theo Cặp: Hỗ Trợ Thân Chủ Gặp Khó Khăn Về Ruột và Bàng Quang 
Hướng Dẫn: Đọc tình huống và trả lời câu hỏi. Sau đó, thảo luận về câu trả lời của bạn 
trong nhóm nhỏ. 

Tình Huống Của Bà Hernandez 

Sau khi bị đột quỵ, bà Hernandez được chẩn đoán là gặp khó khăn về ruột và bàng 
quang. Đôi khi, bà Hernandez có cảm giác muốn đi vệ sinh một cách đột ngột và không 
kiểm soát được. Bà nhờ bạn giúp tìm một chiến lược có thể cải thiện chức năng của 
ruột và bàng quang.   

Bạn có thể hỗ trợ bà Hernandez về vấn đề ruột và bàng quang bằng cách nào? 

a. Đề xuất lịch đi vệ sinh 

b. Gọi điện cho bác sĩ của bà Hernandez để tìm hiểu về cách bạn có thể hỗ trợ bà 
ấy tốt nhất 

c. Làm theo hướng dẫn trong kế hoạch chăm sóc của bà Hernandez  

d. Thử xả nước chảy vào bồn cầu nếu bà Hernandez gặp khó khăn khi đi tiểu 

Báo Cáo Các Dấu Hiệu của Chứng Nuốt Khó 
• Thường xuyên ho và nói lắp 

• Giọng khàn bất thường 

• Cần phải làm sạch cổ họng thường xuyên 

• Thức ăn và nước bọt rơi ra khỏi miệng hoặc mũi của thân chủ khi họ cố gắng ăn 
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Hoạt Động Cho Cả Lớp: Các Dấu Hiệu của Chứng Nuốt Khó  
Hướng Dẫn: Đọc tình huống và trả lời câu hỏi. 

Tình Huống Của Ông Baraz 

Ông Baraz, một thân chủ mà bạn chăm sóc, có bệnh sử bị đột quỵ. Ông Baraz thích 
chuẩn bị và ăn bữa trưa hàng ngày. Ông thường ăn rất nhanh để có thể đi gặp gỡ bạn 
bè ở công viên vào buổi chiều. Hôm nay, ông Baraz ăn chậm. Ông đang gặp khó khăn 
khi nuốt thức ăn. Bạn cũng nhận thấy một số thức ăn rơi ra khỏi miệng của ông khi ông 
ấy đang cố gắng ăn. 

Ông Baraz có thể đang gặp phải chứng nuốt khó. Bạn nên báo cáo những dấu hiệu nào? 

a. Ông Baraz thường ăn trưa rất nhanh 

b. Ông Baraz đang gặp khó khăn khi nuốt thức ăn 

c. Ông Baraz đang ăn chậm 

d. Thức ăn rơi ra khỏi miệng của ông Baraz khi ông đang cố ăn 

Hoạt Động Thảo Luận: Thay Đổi Thị Lực Sau Cơn Đột Quỵ 

  Ghi Chú:  
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Kiểm Tra Kiến Thức: Hỗ Trợ Thân Chủ Có Thay Đổi Về Thị Lực  
Hướng Dẫn: Đọc tình huống và trả lời câu hỏi. 

Tình Huống Của Yameliz 

Tuần này, bạn bắt đầu chăm sóc thân chủ mới tên là Yameliz. Thị lực của Yameliz bị 
ảnh hưởng sau cơn đột quỵ. Mặc dù không thể lấy lại thị lực, nhưng cô ấy đã hợp tác 
với một trung tâm hồi phục chức năng để thực hiện các bài tập thị lực.  

Bạn có thể vận dụng những phương pháp thực hành tốt nhất nào để hỗ trợ Yameliz 
giải quyết các vấn đề về thị lực của cô ấy? 

a. Đi về phía Yameliz mà không cho cô ấy biết rằng bạn đang làm như vậy 
b. Đảm bảo các lối đi trong nhà của Yameliz không có hiểm họa vấp ngã 
c. Cho Yameliz biết khi bạn vào phòng 
d. Mở toang các cánh cửa trong nhà của Yameliz  
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Bài 3: Những Ảnh Hưởng về Nhận Thức, Cảm Xúc và Hành 
Vi của Đột Quỵ 
Hoạt Động Thảo Luận: Giao Tiếp Với Thân Chủ Đang Gặp Phải Những Ảnh 
Hưởng Về Nhận Thức Của Đột Quỵ 
 
 
 
 
 
 
 

Hoạt Động Cho Cả Lớp: Giao Tiếp Với Thân Chủ Đang Gặp Phải Những Ảnh 
Hưởng Về Nhận Thức Của Đột Quỵ  
Hướng Dẫn: Đọc tình huống và trả lời câu hỏi. 

Tình Huống Của Ritu 

Ritu, một thân chủ mà bạn đã chăm sóc trong một thời gian dài, gần đây bị đột quỵ. 
Trước khi Ritu bị đột quỵ, bạn và cô ấy thường trò chuyện rất nhiều. Tuy nhiên, khả 
năng giao tiếp của Ritu đã bị ảnh hưởng bởi cơn đột quỵ đó.   

Bạn có thể vận dụng những phương pháp thực hành tốt nhất nào để giao tiếp với Ritu? 

a. Nói chuyện với Ritu giống như bạn từng làm trước khi cô ấy bị đột quỵ 
b. Giả vờ như bạn hiểu những gì Ritu đang nói với bạn 
c. Nói với Ritu rằng bạn không hiểu cô ấy đang nói gì  
d. Thực hiện các cử chỉ hoặc chỉ vào các đồ vật 

 
  

Ghi Chú:  
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Video: Mất Trí Nhớ Sau Cơn Đột Quỵ 

 

 

Hoạt Động Cho Cả Lớp: Hợp Tác Với Thân Chủ Bị Mất Trí Nhớ  
Hướng Dẫn: Đọc tình huống và trả lời câu hỏi. 

Tình Huống Của Ông Rodriguez 

Ông Rodriguez gặp khó khăn trong việc ghi nhớ những nhiệm vụ cũng như sự kiện mà 
ông ấy cần thực hiện và tham gia trong tuần.    

Làm thế nào bạn có thể hỗ trợ tốt nhất cho ông Rodriguez trong việc ghi nhớ các nhiệm 
vụ và sự kiện?  

a. Nói: "Ông Rodriguez, hãy nhớ là ông cần tham gia các cuộc hẹn với bác sĩ." 
b. Nói: "Ông Rodriguez, ông có muốn ghi chép lại rằng ông đã cho Belle, con  

mèo của ông, ăn không?" 
c. Nói: "Ông Rodriguez, tôi có thể nhắc nhở ông về các nhiệm vụ hàng ngày." 
d. Nói: "Ông Rodriguez, ông có một cuộc hẹn với bác sĩ vào cuối tuần này.  

Ông có muốn ghi chép sự kiện này vào lịch không?" 

 

  

Ghi Chú:  
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Hoạt Động Thảo Luận: Khó Khăn Với Các Hoạt Động Tinh Thần Phức Tạp  

 

 

 

 
 
 

Hoạt Động Thảo Luận: Các Vấn Đề Về Tư Duy Sau Cơn Đột Quỵ 

 

 

 

 

 
 

Hoạt Động Thảo Luận: Thay Đổi Tâm Trạng Sau Cơn Đột Quỵ 

 
  

Ghi Chú:  

Ghi Chú:  

Ghi Chú:  
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Bài 4: Các Thay Đổi Về Lối Sống Có Thể Giúp Phòng Ngừa 
Đột Quỵ. 
Kiểm Tra Kiến Thức: Giải Thích Tầm Quan Trọng của Việc Phòng Ngừa 
Đột Quỵ 
Hướng Dẫn: Đọc câu. Sau đó, chọn Đúng hoặc Sai. 

Phòng ngừa đột quỵ giúp giảm nguy cơ tàn tật nặng và tử vong của thân chủ. 

a. Đúng 

b. Sai 

 

Hoạt Động Thảo Luận: Các Yếu Tố Rủi Ro Thường Gặp Gây Ra Đột Quỵ 

  Ghi Chú:  
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Kiểm Tra Kiến Thức: Các Yếu Tố Rủi Ro Gây Ra Đột Quỵ 
Hướng Dẫn: Đọc tình huống và trả lời câu hỏi. 

Tình Huống Của Bà Maya 

Bà Maya có bệnh sử bị đột quỵ. Vào cuối tuần, bà thích gặp gỡ bạn bè để ăn tối  
và uống nhiều loại đồ uống có cồn. Bà cũng thích chạy bộ vào sáng Chủ Nhật. 

Yếu tố rủi ro thường gặp gây ra đột quỵ cho bà Maya là gì? 

a. Ăn tối vào cuối tuần 

b. Chạy bộ vào sáng Chủ Nhật 

c. Uống nhiều đồ uống có cồn 

d. Gặp gỡ bạn bè vào cuối tuần 

Hoạt Động Thảo Luận: Hợp Tác Với Thân Chủ để Kiểm Soát Huyết Áp 

 

  

Ghi Chú:  
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Hoạt Động Cho Cả Lớp: Khuyến Khích Thân Chủ Kiểm Soát Huyết Áp 
Hướng Dẫn: Đọc tình huống và trả lời câu hỏi. 

Thân chủ mà bạn chăm sóc có thể phải kiểm tra huyết áp thường xuyên. Họ cũng  
có thể phải theo dõi kết quả trong bản ghi chép hoặc nhật ký để theo dõi sự tiến bộ. 

Câu hỏi nào là câu hỏi thích hợp nhất mà bạn có thể khuyến khích thân chủ hỏi nhóm 
chăm sóc sức khỏe? 

a. Tôi có nên ngừng dùng thuốc nếu gặp tác dụng phụ không? 

b. Tôi cần phải lưu ý những tác dụng phụ nào? 

c. Tôi nên kiểm tra huyết áp bao lâu một lần? 

d. Làm thế nào tôi có thể đạt được mục tiêu huyết áp của mình? 

Thực Phẩm Tốt Cho Tim Mạch 

 

Hướng Dẫn Chung Về Chế Độ Ăn Uống 

• Ăn 5 cốc trái cây hoặc rau quả trở lên mỗi ngày.  
• Ăn chất xơ 
• Giảm muối 
• Giảm thu nạp thực phẩm chế biến sẵn và carbohydrate tinh chế 
• Ăn chất béo tốt cho sức khỏe 
• Hạn chế uống rượu 
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Cân Nặng Khỏe Mạnh  

 

Hướng Dẫn Về Cân Nặng Khỏe Mạnh 

• Khuyến khích thân chủ lưu ý khẩu phần thức ăn của mình. 
• Khuyến khích thân chủ ăn thức ăn giàu chất xơ và ít chất béo. 
• Khuyến khích thân chủ tích cực vận động. 

 

Hoạt Động Cho Cả Lớp: Khuyến Khích Thân Chủ Ăn Thực Phẩm Tốt  
Cho Tim Mạch 
Hướng Dẫn: Đọc tình huống và trả lời câu hỏi. 

Tình Huống Của Miranda  

Miranda, một thân chủ mà bạn mới bắt đầu chăm sóc, có bệnh sử bị đột quỵ và huyết 
áp cao. Cholesterol của cô ấy cũng cao. Miranda không phải lúc nào cũng lựa chọn 
thực phẩm lành mạnh nhất và cô ấy thích đặt mua đồ ăn sẵn vài lần một tuần. Tuy 
nhiên, Miranda biết rằng bằng cách ăn những thực phẩm lành mạnh hơn, cô ấy có  
thể giảm nguy cơ bị cơn đột quỵ khác. Miranda đã nhờ bạn giúp cô ấy kết hợp các  
lựa chọn thực phẩm lành mạnh hơn vào kế hoạch bữa ăn của mình.  

Bạn có thể khuyến khích Miranda ăn những thực phẩm tốt cho tim mạch bằng cách nào?  

a. Nói với Miranda rằng cô ấy nên ngừng hoàn toàn việc đặt mua đồ ăn từ các nhà 
hàng mà cô ấy yêu thích 

b. Khuyến khích Miranda đọc nhãn thực phẩm 
c. Khuyên Miranda nên có ít nhất một nửa đĩa trái cây và rau củ trong mọi bữa ăn 
d. Khuyến khích Miranda ăn cá, dầu ô liu và bơ 
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Hoạt Động Cho Cả Lớp: Khuyến Khích Thân Chủ Duy Trì Cân Nặng  
Khỏe Mạnh 
Hướng Dẫn: Đọc tình huống và trả lời câu hỏi. 

Tình Huống Của Ông Ahmed 

Ông Ahmed, một thân chủ mà bạn chăm sóc, có bệnh sử bị đột quỵ và hiện đang có 
mức cân nặng không tốt cho sức khỏe. Ông Ahmed thích ăn bánh nướng xốp trong  
mọi bữa ăn. Sau khi ăn xong chiếc bánh nướng xốp đầu tiên, ông ăn tiếp chiếc bánh 
nướng xốp thứ hai.  

Bạn có thể khuyến khích ông Ahmed duy trì cân nặng khỏe mạnh bằng cách nào? 

a. Nói với ông Ahmed rằng ông ấy không nên ăn quá nhiều bánh nướng xốp vì 
chúng có nhiều đường 

b. Khuyến khích ông Ahmed lưu ý kích cỡ khẩu phần thức ăn của mình 
c. Khuyến khích ông Ahmed thay bánh nướng xốp bằng một bên trái cây hoặc rau củ 
d. Nói với ông Ahmed rằng ông nên cân nhắc bỏ một bữa ăn hàng ngày để có thể 

giảm cân 

Hoạt Động Thảo Luận: Hỗ Trợ Thân Chủ Đang Cai Thuốc Lá 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Ghi Chú:  
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Hoạt Động Cho Cả Lớp: Các Cách Hỗ Trợ Thân Chủ Đang Cai Thuốc Lá 
Hướng Dẫn: Đọc tình huống và trả lời câu hỏi. 

Tình Huống Của Bà Braxton 

Bà Braxton là một người hút thuốc lá lâu năm. Bà bị đột quỵ cách đây vài năm. Nhóm 
chăm sóc sức khỏe đã khuyên bà cai thuốc lá để giảm nguy cơ đột quỵ. Bà Braxton  
đã cố gắng hết sức để cai thuốc lá trong suốt nhiều năm, nhưng không thành công.  
Mỗi khi ngồi yên, bà lại lên cơn thèm thuốc lá. Bà cam kết cai thuốc lá và hỏi bạn có  
thể giúp đỡ bà ấy trong quá trình này hay không. 

Bạn có thể hỗ trợ bà Braxton bằng cách nào? 

a. Bảo bà Braxton cố gắng hết sức để cưỡng lại cơn thèm hút thuốc 
b. Khuyến khích bà Braxton đi dạo bộ quanh khu phố bất cứ khi nào bà thèm  

hút thuốc 
c. Trấn an bà Braxton rằng bà ấy có thể hút một điếu thuốc khi đang nỗ lực cai 

thuốc lá 
d. Đề xuất cả hai cùng thực hiện một hoạt động ghép tranh 
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Bài 5: Ứng Phó với Các Dấu Hiệu Đột Quỵ 
Tầm Quan Trọng của Việc Biết Rõ Các Dấu Hiệu Đột Quỵ 

Một thân chủ từng bị đột quỵ có nguy cơ bị cơn đột quỵ khác rất cao. Việc ý thức được 
các dấu hiệu cảnh báo đột quỵ có thể tạo ra sự khác biệt giữa hồi phục và tàn tật cho 
thân chủ.   

Kiểm Tra Kiến Thức: Tại Sao Cần Phải Biết Các Dấu Hiệu của Đột Quỵ? 
Hướng Dẫn: Đọc câu. Sau đó, chọn Đúng hoặc Sai. 

Việc ý thức được thân chủ đang trải qua các dấu hiệu cảnh báo của đột quỵ có thể  
tạo ra sự khác biệt giữa hồi phục và tàn tật.  

a. Đúng 

b. Sai 

Ứng Phó với Các Dấu Hiệu Đột Quỵ 

 

 

  Ghi Chú:  
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Kiểm Tra Kiến Thức: Cách Ứng Phó với Các Dấu Hiệu Đột Quỵ 
Hướng Dẫn: Đọc tình huống và trả lời câu hỏi. 

Tình Huống Của Charlene 

Charlene, một thân chủ mà bạn chăm sóc, đang ăn sáng trong phòng bếp. Bạn hỏi 
Charlene xem cô ấy có thích bữa sáng của mình từ trước đến giờ hay không, nhưng  
cô ấy chỉ nhìn chằm chằm vào bạn mà không trả lời. Bạn nhận thấy một bên khuôn  
mặt của cô ấy xệ xuống.  

Bạn nên ứng phó như thế nào với các dấu hiệu đột quỵ tiềm ẩn của Charlene? 

a. Yêu cầu Charlene giơ cả hai tay lên 
b. Bảo Charlene ngừng ăn và nghỉ ngơi 
c. Yêu cầu Charlene nhắc lại một câu đơn giản 
d. Gọi ngay cho 9-1-1 

Hoạt Động Thảo Luận: Các Dấu Hiệu Đột Quỵ Khác Có Thể Xảy Ra 

 
 
 
 
  

Ghi Chú:  
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Kiểm Tra Kiến Thức: Nhận Biết Các Dấu Hiệu Khác Của Đột Quỵ 
Hướng Dẫn: Đọc và trả lời câu hỏi. 

Các dấu hiệu khác của đột quỵ là gì? 

a. Mặt xệ 

b. Ói mửa 

c. Đau đầu đột ngột 

d. Mắt mờ 

e. Nói lắp 

f. Đột ngột gặp khó khăn trong việc giữ thăng bằng 

Hoạt Động Thảo Luận: Cơn Thiếu Máu Não Thoáng Qua (TIA) 

 
 
 
 
 

  

Ghi Chú:  
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Kiểm Tra Kiến Thức: Mô Tả TIA 
Hướng Dẫn: Đọc và trả lời câu hỏi. 

Có thể mô tả TIA là: 

a. Tổn thương não vĩnh viễn 

b. Cơn đột quỵ nhỏ 

c. Các khối tắc nghẽn nhanh chóng biến mất 

d. Dấu hiệu cảnh báo về một cơn đột quỵ trong tương lai 

Kiểm Tra Kiến Thức: Ứng Phó với Các Triệu Chứng của TIA 
Hướng Dẫn: Đọc tình huống và trả lời câu hỏi. 

Tình Huống Của Ông Samir 

Ông Samir, một thân chủ mà bạn chăm sóc, đang ăn sáng gần chiếc bàn trong phòng 
ăn. Đột nhiên, ông bắt đầu bị đau đầu dữ dội và cảm thấy thực sự chóng mặt. Sau vài 
phút, ông Samir nói rằng ông bắt đầu cảm thấy khá hơn.  

Bạn nên làm gì trong tình huống này? 

a. Quan sát ông Samir để đảm bảo ông ấy ổn 
b. Liên hệ với bác sĩ của ông Samir để đặt lịch hẹn vào ngày hôm sau  
c. Hỏi ông Samir xem ông ấy có muốn uống một cốc nước không 
d. Gọi ngay 9-1-1 
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Thuật Ngữ Chính Trong Khóa Học 

Thuật Ngữ Chính Định Nghĩa 

Cơn Thiếu Máu Não 
Thoáng Qua (TIA) 

Một giai đoạn giống như đột quỵ tạo ra các triệu chứng 
tương tự như đột quỵ. Các triệu chứng thường chỉ kéo  
dài vài phút. TIA không gây tổn thương vĩnh viễn cho não. 

Chứng co thắt  Cơ cứng hoặc rắn, còn được gọi là căng cứng hoặc tăng 
trương lực cơ. 

Chứng mất ngôn ngữ Tình trạng suy giảm về ngôn ngữ ảnh hưởng đến khả năng 
của một người trong việc tạo ra và hiểu ngôn ngữ. Chứng 
mất ngôn ngữ còn được gọi là chứng loạn ngôn ngữ. 

Chứng nuốt khó Khó nuốt. 

Đột Quỵ Một sự kiện y tế đe dọa tính mạng trong đó nguồn cung  
cấp máu đến một phần não bị tắc nghẽn. Đột quỵ cũng có 
thể làm vỡ mạch máu não và gây tổn thương cơ quan này. 

Khả biến thần kinh  Khả năng thay đổi của não bộ. Một bộ não có thể tự tái tạo 
hoặc tổ chức lại bằng cách tạo ra các kết nối mới sau khi  
bị tổn thương. Khả biến thần kinh còn được gọi là tính dẻo 
của não. 

Không kiềm chế được 
đại tiện, tiểu tiện  

Khi một người không thể kiểm soát cơ ruột hoặc bàng 
quang. Tình trạng không kiềm chế được đại tiện, tiểu tiện  
có thể xảy ra do tuổi tác, bệnh tật, liệt và một số bệnh. 

Liệt Mất khả năng cử động một phần hoặc toàn bộ cơ thể. 

Nhận thức   Liên quan đến hành động hiểu, sắp xếp và ghi nhớ thông tin. 
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